
Đồng Nai, ngày 01 tháng 7 năm 2021

I. CÁC LỚP DỰ KIẾN ÔN VÀ THI TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA

1. Đợt 1:

Tên lớp Số lượng
Ngày bắt đầu 

đăng ký

Ngày hết hạn 

đăng ký

Ngày bắt đầu 

ôn

Ngày hủy 

học phần

Ngày hết hạn 

đóng học phí

Tiếng Anh chuẩn đầu ra
10 lớp 

(45 sinh viên/ lớp)
04/10/2021 11/10/2021 11/10/2021 11/10/2021 11/10/2021

2. Đợt 2:

Tên lớp Số lượng
Ngày bắt đầu 

đăng ký

Ngày hết hạn 

đăng ký

Ngày bắt đầu 

ôn

Ngày hủy 

học phần

Ngày hết hạn 

đóng học phí

Tiếng Anh chuẩn đầu ra
10 lớp 

(45 sinh viên/ lớp)
01/11/2021 08/11/2021 08/11/2021 08/11/2021 08/11/2021

3. Đợt 3:

Tên lớp Số lượng
Ngày bắt đầu 

đăng ký

Ngày hết hạn 

đăng ký

Ngày bắt đầu 

ôn

Ngày hủy 

học phần

Ngày hết hạn 

đóng học phí

Tiếng Anh chuẩn đầu ra
10 lớp 

(45 sinh viên/ lớp)
06/12/2021 13/12/2021 13/12/2021 13/12/2021 13/12/2021

Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai xây dựng kế hoạch mở các lớp chứng chỉ tin học A, B và chứng chỉ tiếng Anh 

chuẩn đầu ra cho sinh viên năm học 2021 - 2022 cụ thể như sau:

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI CÁC LỚP CHỨNG CHỈ

NĂM HỌC 2021 - 2022

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI

KHOA NGOẠI NGỮ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 13/ KH-KNN



4. Đợt 4:

Tên lớp Số lượng
Ngày bắt đầu 

đăng ký

Ngày hết hạn 

đăng ký

Ngày bắt đầu 

ôn

Ngày hủy 

học phần

Ngày hết hạn 

đóng học phí

Tiếng Anh chuẩn đầu ra
10 lớp 

(45 sinh viên/ lớp)
28/02/2022 07/03/2022 07/03/2022 07/03/2022 07/03/2022

5. Đợt 5:

Tên lớp Số lượng
Ngày bắt đầu 

đăng ký

Ngày hết hạn 

đăng ký

Ngày bắt đầu 

ôn

Ngày hủy 

học phần

Ngày hết hạn 

đóng học phí

Tiếng Anh chuẩn đầu ra
10 lớp 

(45 sinh viên/ lớp)
04/04/2022 11/04/2022 11/04/2022 11/04/2022 11/04/2022

6. Đợt 6:

Tên lớp Số lượng
Ngày bắt đầu 

đăng ký

Ngày hết hạn 

đăng ký

Ngày bắt đầu 

ôn

Ngày hủy 

học phần

Ngày hết hạn 

đóng học phí

Tiếng Anh chuẩn đầu ra
10 lớp 

(45 sinh viên/ lớp)
25/04/2022 02/05/2022 02/05/2022 02/05/2022 02/05/2022

II. CÁC LỚP DỰ KIẾN ÔN THI CHỨNG CHỈ CNTT TRÌNH ĐỘ CB - NC

1. Đợt 1:

Tên lớp Số lượng
Ngày bắt đầu 

đăng ký

Ngày hết hạn 

đăng ký

Ngày bắt đầu 

ôn

Ngày hủy 

học phần

Ngày hết hạn 

đóng học phí

CC CNTT - CB
2 lớp

 (30 sinh viên/ lớp)
01/09/2021 06/09/2021 13/09/2021 13/09/2021 13/09/2021

CC CNTT - NC
2 lớp

 (30 sinh viên/ lớp)
01/09/2021 06/09/2021 13/09/2021 13/09/2021 13/09/2021



2. Đợt 2:

Tên lớp Số lượng
Ngày bắt đầu 

đăng ký

Ngày hết hạn 

đăng ký

Ngày bắt đầu 

ôn

Ngày hủy 

học phần

Ngày hết hạn 

đóng học phí

CC CNTT - CB
2 lớp

 (30 sinh viên/ lớp)
01/11/2021 06/11/2021 13/11/2021 13/11/2021 13/11/2021

CC CNTT - NC
2 lớp

 (30 sinh viên/ lớp)
01/11/2021 06/11/2021 13/11/2021 13/11/2021 13/11/2021

3. Đợt 3:

Tên lớp Số lượng
Ngày bắt đầu 

đăng ký

Ngày hết hạn 

đăng ký

Ngày bắt đầu 

ôn

Ngày hủy 

học phần

Ngày hết hạn 

đóng học phí

CC CNTT - CB
2 lớp

 (30 sinh viên/ lớp)
02/03/2022 07/03/2022 14/03/2022 14/03/2022 14/03/2022

CC CNTT - NC
2 lớp

 (30 sinh viên/ lớp)
02/03/2022 07/03/2022 14/03/2022 14/03/2022 14/03/2022

III. CÁC LỚP DỰ KIẾN THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC A, B

1. Đợt 1:

Tên lớp Số lượng
Ngày bắt đầu 

đăng ký

Ngày hết hạn 

đăng ký

Ngày bắt đầu 

ôn

Ngày hủy 

học phần

Ngày hết hạn 

đóng học phí

Thi - CC CNTT - CB - NC
Tin A: 150 thí sinh

Tin B: 150 thí sinh
01/10/2021 08/10/2021 08/10/2021 08/10/2021 08/10/2021

2. Đợt 2:

Tên lớp Số lượng
Ngày bắt đầu 

đăng ký

Ngày hết hạn 

đăng ký

Ngày bắt đầu 

ôn

Ngày hủy 

học phần

Ngày hết hạn 

đóng học phí

Thi - CC CNTT - CB - NC
Tin A: 150 thí sinh

Tin B: 150 thí sinh
22/10/2021 29/10/2021 29/10/2021 29/10/2021 29/10/2021



3. Đợt 3:

Tên lớp Số lượng
Ngày bắt đầu 

đăng ký

Ngày hết hạn 

đăng ký

Ngày bắt đầu 

ôn

Ngày hủy 

học phần

Ngày hết hạn 

đóng học phí

Thi - CC CNTT - CB - NC
Tin A: 150 thí sinh

Tin B: 150 thí sinh
12/11/2021 19/11/2021 19/11/2021 19/11/2021 19/11/2021

4. Đợt 4:

Tên lớp Số lượng
Ngày bắt đầu 

đăng ký

Ngày hết hạn 

đăng ký

Ngày bắt đầu 

ôn

Ngày hủy 

học phần

Ngày hết hạn 

đóng học phí

Thi - CC CNTT - CB - NC
Tin A: 150 thí sinh

Tin B: 150 thí sinh
03/12/2021 10/12/2021 10/12/2021 10/12/2021 10/12/2021

5. Đợt 5:

Tên lớp Số lượng
Ngày bắt đầu 

đăng ký

Ngày hết hạn 

đăng ký

Ngày bắt đầu 

ôn

Ngày hủy 

học phần

Ngày hết hạn 

đóng học phí

Thi - CC CNTT - CB - NC
Tin A: 150 thí sinh

Tin B: 150 thí sinh
18/02/2022 25/02/2022 25/02/2022 25/02/2022 25/02/2022

6. Đợt 6:

Tên lớp Số lượng
Ngày bắt đầu 

đăng ký

Ngày hết hạn 

đăng ký

Ngày bắt đầu 

ôn

Ngày hủy 

học phần

Ngày hết hạn 

đóng học phí

Thi - CC CNTT - CB - NC
Tin A: 150 thí sinh

Tin B: 150 thí sinh
11/03/2022 18/03/2022 18/03/2022 18/03/2022 18/03/2022

7. Đợt 7:

Tên lớp Số lượng
Ngày bắt đầu 

đăng ký

Ngày hết hạn 

đăng ký

Ngày bắt đầu 

ôn

Ngày hủy 

học phần

Ngày hết hạn 

đóng học phí

Thi - CC CNTT - CB - NC
Tin A: 150 thí sinh

Tin B: 150 thí sinh
01/04/2022 08/04/2022 08/04/2022 08/04/2022 08/04/2022



8. Đợt 8:

Tên lớp Số lượng
Ngày bắt đầu 

đăng ký

Ngày hết hạn 

đăng ký

Ngày bắt đầu 

ôn

Ngày hủy 

học phần

Ngày hết hạn 

đóng học phí

Thi - CC CNTT - CB - NC
Tin A: 150 thí sinh

Tin B: 150 thí sinh
22/04/2022 29/04/2022 29/04/2022 29/04/2022 29/04/2022

9. Đợt 9:

Tên lớp Số lượng
Ngày bắt đầu 

đăng ký

Ngày hết hạn 

đăng ký

Ngày bắt đầu 

ôn

Ngày hủy 

học phần

Ngày hết hạn 

đóng học phí

Thi - CC CNTT - CB - NC
Tin A: 150 thí sinh

Tin B: 150 thí sinh
13/05/2022 20/05/2022 20/05/2022 20/05/2022 20/05/2022

TRƯỞNG KHOA

TS. Nguyễn Minh Thiện

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TS. Trần Đức Thuận

KT. HIỆU TRƯỞNG
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